PHỤ LỤC 7. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI NƠI LÀM VIỆC 

BÁO CÁO QUÝ

Thời điểm: Từ... ..... /... .đến... .. .../... . năm 20...
Tên doanh nghiệp/ Hiệp hội:...                                                                          Tỉnh: ...

Ngành nghề kinh doanh chính:...

Loại hình doanh nghiệp:         Nhà nước   □        Tư nhân/Cổ phần   □          Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   □

	STT
	Nội Dung
	Kết quả

	1.
	Hoạt động truyền thông (Bao gồm: đào tạo tập huấn, nói chuyện chuyên đề, tổ chức sự kiện, tư vấn cá nhân… NHƯNG không bao gồm hoạt động chuyển tuyến.)
	Có    □           Không    □

	2.
	Tổng số buổi truyền thông về HIV
	…….. buổi

	3.
	Số người tham dự
	Nam:………… Nữ:………….

	4.
	Hoạt động cung cấp bao cao su cho người lao động
	Có    □           Không    □

	5.
	Số lượng bao cao su phát miễn phí
	……………………………….

	6.
	Số lượng bao cao su bán trợ giá
	……………………………….

	7.
	Hoạt động phát tờ rơi miễn phí
	Có    □           Không    □

	8.
	Số tờ rơi đã phát cho người lao động
	……………… tờ rơi

	9.
	Hoạt động giới thiệu người lao động đến các điểm chăm sóc, tư vấn sức khỏe ngoài doanh nghiệp:
	Có    □           Không    □

	10.
	Số người được giới thiệu đến phòng Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV
	Nam:………… Nữ:………….

	11.
	Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám, điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục
	Nam:………… Nữ:………….

	12.
	Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám ngoại trú và điều trị HIV
	Nam:………… Nữ:………….

	13.
	Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
	

	14.
	Số người được giới thiệu đi cai nghiện ma tuý
	Nam:………… Nữ:………….

	15.
	Số người được giới thiệu đến điểm điều trị Methadone
	Nam:………… Nữ:………….

	16.
	Hỗ trợ tâm lý cho người lao động của doanh nghiệp là người nhiễm HIV
	Có    □           Không    □

	17.
	Số người nhiễm HIV được nhận hỗ trợ
	Nam:………… Nữ:………….

	19.
	Hỗ trợ tài chính cho người lao động của doanh nghiệp là người nhiễm HIV
	Có    □           Không    □

	20.
	Số người nhiễm HIV được nhận hỗ trợ
	Nam:………… Nữ:………….

	21.
	Tổng số tiền hỗ trợ
	…………….

	22.
	Hoạt động daỵ nghề hỗ trợ cho người nhiễm HIV
	Có    □           Không    □

	23.
	Số người nhiễm HIV được dạy nghề
	Nam:………… Nữ:………….

	24.
	Tuyển dụng người nhiễm HIV vào làm việc tại doanh nghiệp
	Có    □           Không    □

	25.
	Số người nhiễm HIV được tuyển dụng trong quý
	Nam:………… Nữ:………….

	26.
	Số người nhiễm HIV hiện đang làm việc 
	Nam:………… Nữ:………….

	27.
	Hoạt động phối hợp với cộng đồng dân cư xung quanh về phòng, chống HIV/AIDS:
	Có    □           Không    □

	
	Mô tả ngắn gọn:
	


	Lãnh đạo doanh nghiệp 
(kí và đóng dấu)
	Cán bộ làm báo cáo
(kí và ghi rõ tên)


